PHỤ LỤC SỐ 10
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN SI MA CAI
(Kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

1. Bảng giá đất ở tại đô thị

	STT
	Tên đường phố, ngõ phố
	Mốc xác định
	Loại đường
	Giá đất (đồng/m2)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	* Trung tâm huyện Si Ma Cai
	
	

	1
	Đường trục chính trái
	Đất hai bên đường từ nút giao thông ngã tư UBND huyện tới ngã tư Nhà máy nước
	IV
	700.000

	2
	
	Đất hai bên đường đoạn ngã tư Nhà máy nước đến ngã tư rừng Cấm
	III
	1.000.000

	3
	
	Đất hai bên đường từ ngã tư rừng Cấm đến ngã ba nhánh 9
	II
	1.500.000

	4
	
	Đất hai bên đường từ ngã ba nhánh 9 đến hết nhà ông Sùng Seo Lừ.
	III
	1.000.000

	5
	
	Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Sùng Seo Lừ đến ngã ba đồn Biên phòng
	IV
	900.000

	6
	
	Đất hai bên đường từ ngã ba đồn Biên phòng đến ngã ba trường nội trú
	II
	1.500.000

	7
	
	Đất hai bên đường từ ngã ba trường nội trú đến Nghĩa trang
	IV
	900.000

	8
	Nhánh trục chính phải
	Đất hai bên đường từ ngã ba chợ đến hết nhà ông Sùng Seo Hoà
	III
	1.200.000

	9
	
	Đất hai bên đường từ nàh ông Sùng Seo Hoà đến ngã tư Kiểm lâm
	V
	500.000

	10
	
	Đất hai bên đường từ nút giao thông ngã tư Kiểm lâm đến ngã ba nhánh 1
	IV
	700.000

	11
	Đường nhánh 1
	Đất hai bên đường nhánh 1
	IV
	600.000

	12
	Đường nhánh 2
	Đất hai bên đường từ ngã tư UBND Huyện đến ngã tư Huyện uỷ
	IV
	800.000

	13
	Đường nhánh 4
	Đất hai bên đường từ ngã tư Nhà máy nước đến ngã tư Toà án
	IV
	800.000

	14
	Đường nhánh 5
	Đất hai bên đường từ ngã ba nhà ông Hoà đến ngã chi cục thuế.
	IV
	800.000

	15
	Đường nhánh 6
	Đất hai bên đường từ ngã tư rừng cấm đến ngã tư Kiểm lâm
	III
	1.000.000

	16
	
	Đất hai bên đường từ gngã tư kiểm lâm đến đường nhánh 1
	IV
	800.000

	17
	Đường nhánh 8A
	Đất hai bên đường từ ngã tư Nhà máy nước đến ngã ba cây xăng
	V
	600.000

	18
	Đường nhánh 8B
	Đất hai bên đường từ ngã tư rừng cấm đến ngã ba cây xăng
	III
	1.300.000

	19
	Đường nhánh 9
	Đất hai bên đường nhánh 9
	V
	500.000

	20
	Đường nhánh 10
	Đất hai bên đường từ ngã ba bệnh viện đến Nhà thi đấu.
	IV
	800.000

	21
	
	Đất hai bên đường từ nhà thi đấu đến hết nhánh 10
	IV
	600.000

	22
	Đường nhánh 11
	Đất hai bên đường nhánh 11
	IV
	700.000

	23
	Đường nhánh ra biên giới
	Đất hai bên đường từ ngã ba đồn Biên phòng tới ngã ba đường đi Sảng Chải 5
	IV
	700.000

	24
	
	Đất hai bên đường từ ngã ba đi Sảng chải 5 đến hết đoạn nội thị
	VII
	200.000

	25
	Đường trường nội trú
	Đất hai bên đường đoạn từ ngã ba nội trú tới hết trường nội trú
	IV
	600.000

	26
	Các tuyến đường nhánh quy hoạch
	Đất hai bên đường các tuyến nhánh trong khu 16 ha theo quy hoạch
	V
	500.000

	27
	Đất ở hai bên đường liên thôn từ hết địa phận nội thị (đã nêu ở trên) đến các thôn thuộc xã
	VII
	180.000

	28
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại (không thuộc các đoạn đường, ngõ phố ở trên)
	VII
	160.000


2. Bảng giá đất ở tại nông thôn khu vực I
	Số TT
	Tên đường
	Mốc xác định
	Loại đường
	Giá đất (đồng/m2)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	* Trung tâm cụm xã Sín Chéng

	1
	Đường nhánh 1
	Đất hai bên đường từ suối Giặt đến nút giao thông chợ
	IV
	350.000

	2
	
	Đất hai bên đường từ nút giao thông chợ đến hết đường nhựa (suối cạn)
	V
	300.000

	3
	Đường nhánh 2
	Đất hai bên đường từ địa phận thôn Sảng Sín Pao đến nút giao thông chợ
	V
	300.000

	4
	
	Đất hai bên đường từ nút giao thông chợ đến Phòng khám đa khoa
	V
	300.000

	5
	Đường nhánh 2
	Đất hai bên đường từ Phòng khám đa khoa đến trường tiểu học số 2
	VI
	200.000

	6
	Các đoạn đường còn lại trong trung tâm cụm xã
	VII
	150.000

	
	* Trung tâm cụm xã Cán Cấu

	7
	Nhánh trục chính
	Đất hai bên đường từ UBND xã tới trường THCS
	V
	300.000

	8
	Nhánh trục chính
	Đất hai bên đường từ THCS đến nút giao thông Lềnh Sui Thàng
	VI
	200.000

	9
	
	Đất hai bên đường từ nút giao thông Lềnh Sui Thàng tới Phòng khám đa khoa
	IV
	350.000

	10
	
	Đất hai bên đường từ Phòng khám đa khoa đến mương thuỷ lợi qua đường
	VI
	200.000

	11
	Các đoạn đường còn lại trong trung tâm cụm xã
	VII
	180.000


3. Bảng giá đất ở tại nông thôn khu vực II và giá đất nông nghiệp

* Đất ở tại nông thôn khu vực II:
 Đơn vị tính: Đồng/m2
	Vị trí
	Mức giá

	Vị trí 1
	145.000

	Vị trí 2
	120.000

	Vị trí 3
	100.000

	
	

	* Đất trồng lúa nước:
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá

	Vị trí 1
	32.000

	Vị trí 2
	27.000

	Vị trí 3
	21.000

	
	

	* Đất nuôi trồng thuỷ sản:
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá

	Vị trí 1
	27.000

	Vị trí 2
	23.000

	
	

	* Đất trồng cây hàng năm khác:
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá

	Vị trí 1
	23.000

	Vị trí 2
	18.000

	Vị trí 3
	13.000

	
	

	* Đất trồng cây lâu năm:
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá

	Vị trí 1
	13.000

	Vị trí 2
	10.000

	 
	 

	
	

	* Đất rừng sản xuất:
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá

	Vị trí 1
	6.500

	Vị trí 2
	5.000


4. Bảng phân vị trí đất ở tại nông thôn khu vực II
	Số TT
	Địa danh
	Vị trí

	( 1 )
	( 2 )
	( 3 )

	
	* Xã Sín Chéng
	

	-
	Đất ở hai bên đường liên xã không thuộc khu vực đất đô thị ở phụ lục 1 từ địa phận giáp xã Mản Thẩn đến giáp địa phận xã Nàn Sín
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Cán Cấu
	

	-
	Đất ở hai bên đường TL-4D không thuộc, khu vực đất đô thị ở phụ lục 1 từ địa phận giáp xã Lử Thẩn đến giáp địa phận xã Sán Chải
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Lùng Sui
	

	-
	Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tại trung tâm xã (thôn Tả Lùng Sán) kéo dài về mỗi bên 100m
	1

	-
	Đất ở hai bên đường liên xã không thuộc vị trí 1 từ địa phận giáp xã Cán Cấu đến giáp xã Lử Thẩn
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Nàn Sín
	

	-
	Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tại trung tâm xã (thôn Nàn Sín) kéo dài về mỗi bên 100m
	1

	-
	Đất ở hai bên đường liên xã không thuộc vị trí 1 từ địa phận giáp xã Sín Chéng đến giáp UBND xã Nàn Sín
	2

	-
	Đất ở hai bên đường từ ranh giới xã Sín Chéng đến giáp thôn Phìn Chư III
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Bản Mế
	

	-
	Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tại trung tâm xã (thôn Na Pá) kéo dài về mỗi bên 200m
	1

	-
	Đất ở hai bên đường liên xã không thuộc vị trí 1 từ địa phận giáp huyện Mường Khương đến giáp xã Nàn Sín
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Cán Hồ
	

	-
	Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tại trung tâm xã (thôn Pù Chù Ván) kéo dài về mỗi bên 100m
	1

	-
	Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông từ địa phận giáp xã Sín Chải đến UBND xã Cán Hồ không thuộc vị trí 1
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Lử Thẩn
	

	-
	Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tại trung tâm xã (thôn Sảng Chải) kéo dài về mỗi bên 100m; Đất ở hai bên đường TL-4D đi từ xã Lùng Phình (huyện Bắc Hà) đến xã Cán Cấu
	1

	-
	Đất ở hai bên đường TL-4D không thuộc vị trí 1 từ giáp xã Lùng Phình - huyện Bắc Hà đến hết địa phận xã Lử Thẩn
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Mản Thẩn
	

	-
	Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tại trung tâm xã (thôn Sỉn chồ) kéo dài về mỗi bên 100m
	1

	-
	Đất ở hai bên đường liên xã không thuộc vị trí 1 từ địa phận giáp xã Sín Chéng đến giáp địa phận xã Bản Mế
	2

	-
	Các vị trí còn lại trong địa bàn xã
	3

	
	* Xã Nàn Sán
	

	-
	Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tại trung tâm xã (thôn Đội 1, 3)
	1

	-
	Đất ở hai bên đường liên xã không thuộc vị trí 1 từ UBND xã Nàn Sán đến hết địa phận xã (giáp xã Mản Thẩn)
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Quan Thần Sán
	

	-
	Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tại trung tâm xã (thôn Lao Chải) kéo dài về mỗi bên 100m
	1

	-
	Đất ở hai bên đường liên xã không thuộc vị trí 1 từ địa phận giáp xã Cán Hồ đến giáp ngã ba xã Sử Pà Phìn
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Sán Chải:
	

	-
	Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông TL-4D tại trung tâm xã (thôn Hòa Sử Pán) kéo dài về mỗi bên 200m
	1

	-
	Đất ở hai bên đường TL-4D không thuộc vị trí 1 từ địa phận giáp xã Si Ma Cai đến thôn La Chí Chải
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3

	
	* Xã Thào Chư Phìn
	

	-
	Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông thôn Thao chư phìn từ UBND đến trạm xá
	2

	-
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	3


5. Bảng phân vị trí đất nông nghiệp
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Vị trí

	
	
	Đất trồng lúa nước
	Đất nuôi trồng thủy sản
	Đất trồng cây hàng năm khác
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất rừng sản xuất

	
	
	
	
	
	
	

	( 1 )
	( 2 )
	( 3 )
	( 4 )
	( 5 )
	( 6 )
	( 7 )

	1
	Xã Bản Mế
	2
	2
	2;3
	2
	2

	2
	Xã Nàn Sín
	2
	2
	2;3
	2
	2

	3
	Xã Sín Chéng
	2
	2
	2;3
	2
	2

	4
	Xã Thào Chư Phìn
	2
	2
	2;3
	2
	2

	5
	Xã Mản Thẩn
	2
	2
	2;3
	2
	2

	6
	Xã Nàn Sán
	2
	2
	2;3
	2
	2

	7
	Xã Si Ma Cai
	1
	1
	1;3
	1
	1

	8
	Xã Cán Hồ
	2
	2
	2;3
	2
	2

	9
	Xã Quan Thần Sán
	2
	2
	2;3
	2
	2

	10
	Xã Sán Chải
	2
	2
	2;3
	2
	2

	11
	Xã Cán Cấu
	2
	2
	2;3
	2
	2

	12
	Xã Lùng Sui
	2
	2
	2;3
	2
	2

	13
	Xã Lử Thần
	2
	2
	2;3
	2
	2
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